
     BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
(Chậm đóng từ 6 tháng, thống kê đến ngày 30/11/2025)

(Kèm theo Công văn số                 /BHXH-QLTVPTNTG ngày          /12/2025 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh)
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1 TZ0485Z Công ty cổ phần bệnh viện Sản Nhi Long An 136 C, Tỉnh lộ 827, KP Bình An 1, phường 7,
TP Tân An, tỉnh Long An 47 16,242,255,357

2 TI0486I Công ty cổ phần LAVIFOOD Lô D1A, Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh,
xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 53 13,275,180,887

3 TI0277I Công ty CP Tập đoàn Thép Nguyễn Minh KCN Vĩnh Lộc 2, Đường VL2, Voi Lá, xã
Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 31 12,274,545,364

4 YN0204Z Cty TNHH Cao Su Thời Ích Đường số 12, KCN Trảng Bàng, An Tịnh,
Trảng Bàng, Tây Ninh 10 11,737,501,778

5 TA0212A Chi nhánh Công ty TNHH thủy sản Trọng Nhân - Xí
nghiệp chế biến thủy sản Trọng Nhân

31 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP Tân An,
tỉnh Long An 108 10,309,310,709

6 YN0015Z Công ty TNHH Cơ Khí Mian Lan Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long
An 11 6,672,987,852

7 TG0235G Chi nhánh Công ty Cổ Phần Lavifood - Nhà Máy
Tanifood

Thửa đất số 363, tờ bản đồ 60, ấp Bến Mương,
Xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh 37 6,157,406,066

8 YN0079Z Công ty cổ phần Nivl ấp 6, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An 94 5,642,075,335

9 TC0042C Công ty cổ phần Sorbitol Pháp - Việt Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh 102 5,188,701,596

10 TZ0242Z Chi nhánh  Công ty  TNHH SX và TM Dân Cường
NM  SX  kệ thép Dân Cường

192 Nguyễn Văn Tuôi, KP 6, TT Bến Lức,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 163 4,426,848,251

11 YN0129Z Công ty TNHH Sametex International 386/2 QL 62, phường 6, TPTA, tỉnh Long An 131 4,130,140,032

12 YN0405Z Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Ascent Key KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 30 4,108,320,859

13 TH0293H Công ty CP thực phẩm & TM Thuận Phương Long
An

Lô F5, đường số 3, KCN Hải Sơn, Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 152 4,103,066,907

14 TA0535A Công ty TNHH thương mại sản xuất Nghĩa Phát Lô D6, đường số 2, CCN Lợi Bình Nhơn, xã
Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An 54 3,311,722,943

15 TH0295H CN Công ty TNHH SX- TM Thuận Thiên Lô 15, đường số 7, KCN Tân Đức, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 159 3,250,991,296

16 TH0914H Công ty cổ phần Thực Phẩm Econuti Lô 26C, Đường số 9, KCN Tân Đức, Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 33 2,909,009,209

17 TG0116G Công Ty Cổ Phần Tanifood Thửa đất số 363, tờ bản đồ 60, ấp Bến Mương,
Xã Thạnh Đức, Tỉnh Tây Ninh 46 2,818,856,886

18 YN0094I Cty TNHH kỹ thuật D&D Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III,
An Tịnh, Trảng Bàng Tây Ninh 45 2,728,562,826

19 YN0633Z Công ty TNHH Daeyun Vina ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 6 2,627,449,423

20 TH0138H Công ty TNHH thương mại và sản xuất Cẩm Đạt Lô E CCN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 42 2,318,150,443

21 TH0697H Công ty cổ phần Hà Ân Long An
Lô A3-62, Đường số 27, KDC Mỹ Hạnh
Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

75 2,244,981,919

22 TI0530I Công ty TNHH NEWFEED GROUP B24, Đường D 9, KDC Phú an, ấp 6, xã Thạnh
Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 96 2,189,283,486

23 QA0010A Công ty cổ phần Giao thông Long An phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An 34 2,182,889,165

24 QW0006Z Công ty cổ phần Mía đường Hiệp Hòa TT Hiệp Hoà, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 84 2,179,744,652

25 YN0349Z Công ty TNHH MTV Intni Vina ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 151 1,943,404,265

26 TI0707I Công ty cổ phần Ba Huân Long An ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long
An 10 1,812,486,326

27 TI0052I Cty TNHH SX TM DV Cỏ Xanh Trảng Bàng An Hòa - Trảng Bàng - Tây Ninh 167 1,774,934,936
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28 TZ0165Z Công ty cổ phần Dệt Long An Cầu Voi, Quốc lộ 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ
Thừa, tỉnh Long An 159 1,736,134,213

29 TJ0072J Công ty TNHH SX-TM-XNK Phúc Đại Hưng Số 99, ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa,
tỉnh Long An 134 1,645,278,491

30 YN0372Z Công ty TNHH Chung In Việt Nam
Lô số 12B, đường Đức Hòa Hạ, KCN Tân
Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An

37 1,574,449,429

31 TH0177H Công ty cổ phần nhà thép Hùng Vân CN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 171 1,501,869,954

32 TJ0018J Công ty TNHH Thịnh Phát Số 18A, Trương Công Định, ấp Rạch Đào, thị
trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 119 1,384,843,371

33 TA0316A Công ty TNHH DVVT Sao Đỏ - CN Tây Ninh 79A Đường 30/4, Phường 3, TP Tây Ninh,
Tây Ninh 25 1,336,733,006

34 TZ0251Z Công ty cổ phần Lê Việt LD7, KCN Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An 149 1,231,161,754

35 TI0189I Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thăng Long ấp Thuận Đạo, TT Bến Lức, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An 124 1,220,877,946

36 TZ0185Z Công tyTNHH thực phẩm dinh dưỡng Miền Nam Lô 3, Đường 5, KCN Tân Đức, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 67 1,158,510,871

37 TH1835H Công ty cổ phần An Ánh Hùng Chi nhánh Long An

Lô G1,G2,G25,G26, thửa đất số 765, tờ bản
đồ số 24, đường số 9, KCN Hải Sơn(Giai đoạn
3-4) xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An

40 1,150,774,700

38 TH0208H Công ty TNHH thương mại sản xuất Kiến Hùng 685A, ấp 5, TL 825, xã Đức Hòa Đông, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 171 1,145,283,934

39 TZ0404Z Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An 40 Quốc lộ 1, phường 6, TP Tân An, tỉnh
Long An 31 1,141,466,142

40 YN0146Z Công ty TNHH sản xuất XNK Jin Ju Plus ViNa ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức
Hoà, tỉnh Long An 34 1,120,669,078

41 TH0998H Công ty cổ phần FUTA & COATING Việt Nam
Lô G01, Đường số 1, CCN Đức Thuận, ấp
Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An

74 1,115,256,592

42 TL0277L Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại thực phẩm
Văn Minh Long An

284 ấp 5, ấp Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh
Long An 37 1,089,573,634

43 YN0167Z Công ty TNHH Tầm Nhìn Cụm CN Hoàng Gia, ấp Mới 2, Mỹ Hạnh
Nam, Đức Hòa, Long An 8 1,025,508,144

44 TI0249I Công ty TNHH thương mại  An Thịnh 28-30-32 QL1A, KP 6, TT Bến Lức, tỉnh
Long An 147 1,014,450,352

45 TH1161H Công ty TNHH sản xuất thương mại Garmenttech Pro Lô I5, Đường số 6, KCN Tân Đô, Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 48 1,013,320,686

46 TZ0405Z Chi nhánh Công ty cổ phần Viễn Thông và Truyền
Thông á Châu

KCN Long Hậu, ấp Long Hậu, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An 111 1,012,966,552

47 TH0803H Công ty TNHH DV TM Hưng Thịnh Phú 688 ĐT 824, ấp mới 2, Mỹ Hạnh Nam, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 47 1,006,430,209

48 TH1139H Công ty cổ phần phát triển S One 727 ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 67 975,575,958

49 TZ0040Z Cty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng FiCo Đại lộ 30/4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây
Ninh 124 935,194,326

50 TH0439H Công ty cổ phần phát triển sản xuất Chấn Hưng
Lô H4 và H5, Đường Số 4, KCN Hải Sơn, ấp
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An

45 903,296,106

51 TI0276I Chi nhánh Trung Tâm Thắng Hưng ấp 8, Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long
An 42 885,181,726

52 TI0421I Công ty TNHH TMDV Quả Táo Xanh-CN L.An ấp 3, ấp An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long
An 119 814,686,978

53 TB0114B Chi nhánh công ty TNHH SX - TM và Dịch vụ Á
Châu - Nhà máy Á Châu Tây Ninh Hòa Bình, Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh 38 809,896,722

54 YN0459Z Công ty TNHH SX-TM-DV xuất nhập khẩu UG
MedicalViệt Nam

KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 101 781,298,658

55 TH0225H Công ty cổ phần dệt may Quốc tế Đoàn Kết Thửa đất số 16, tờ bản đồ số 36, Tràm Lạc,
Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An 6 744,275,994
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56 TH1490H Công ty TNHH Long Bình FURNITURE
Thửa đất số 270, tờ bản đồ số 7, ấp Mới 2, xã
Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Nam

61 726,679,557

57 TG0066G Cty Cổ Phần NUTRIVISION Tổ DCTQ số 10, ấp Bến Mương, Xã Thạnh
Đức, Tỉnh Tây Ninh 20 715,588,797

58 TH0055H Công ty cổ phần nhựa cơ khí khuôn mẫu Liên Anh ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 47 688,469,130

59 TH1074H Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất Liên Đạt ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 25 659,810,294

60 YN0445Z Công ty TNHH Avvio Việt Nam
Đường số 3, CCN Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2,
xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long
An

98 659,539,289

61 TF0195F CÔNG TY TNHH TÂY PHỐ Phường Long Hoa, Tây Ninh 73 645,276,991

62 TC0017C Công ty TNHH XD Mười Xướng Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh
Long An 118 641,022,047

63 TA0072A Công ty TNHH SX-TM-XNK Hưng Khang Tổ 8, Tân Hòa, Tân Bình, Thành phố Tây
Ninh 42 635,365,749

64 YN0249Z Công ty TNHH Juno Collection Lô 34, Đường số 07 KCN Tân Đức, xã Đức
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 31 631,887,646

65 TJ0045J Công ty TNHH Ngân Hà LA 11/202A, ấp 3 Nhà Thương, Thị Trấn Thủ
Thừa, Thủ Thừa, tỉnh Long An 116 613,350,136

66 TA0203A Công ty TNHH MTV Mỹ Đình Công viên thành phố Tân An, phường 3,TP
Tân An, tỉnh Long An 181 607,660,945

67 TI0357I Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng Đường số 5, Lô E8, CCN Thịnh Phát, xã
Lương Bình, huyện Bến lức, tỉnh Long an 23 605,317,740

68 TB0041B Cty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh 17 593,179,196

69 TE0027E Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh Tổ 7, Khu phố 4, Thị trấn Châu Thành, Tây
Ninh 93 585,500,500

70 TI0581I Công ty cổ phần sản xuất thương mại đầu tư inox
Nguyễn Minh

Lô D1-9 đến lô D1-22, KCN Vĩnh lộc 2,
đường VL2, Voi Lá, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An

22 580,948,219

71 YN0247Z Công ty TNHH may mặc Touchstone Lô 4, đường số 3, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 119 575,578,362

72 TL0306L Chi nhánh Công ty TNHH hóa chất xây dựng HI-
CRETE

KCN Cầu Cảng Phước Đông, Đường 826B, ấp
5, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh
Long An

29 563,365,619

73 TH1841H Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Phát
Trần Gia

Số 267, ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 39 552,666,294

74 TA0482A Công ty cổ phần xây dựng và Quảng Cáo Long An 68B Huỳnh Văn Tạo, phường 3, TP Tân An,
tỉnh Long An 88 529,117,590

75 TZ0705Z Công ty TNHH may mặc Hòa An Phát Số 399 đường 833, khu phố Thọ Cang,
phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An 35 525,637,855

76 TA0577A Công ty cổ phần quản lý vận hành Nguyễn An Số 76/25A, tỉnh lộ 827, KP Bình An 1,
Phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An 8 525,107,264

77 TH1127H Công ty TNHH SX TM FAVICO VIỆT NAM ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An 56 510,265,078

78 TA0501A Công ty TNHH MTV Island Oak VN 13 KiôI Thủ Khoa, thị trấn Thủ Thừa, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An 39 503,083,693

79 TZ0302Z Công ty cổ phần xây dựng Khang Chương Số 133/1 QL1A, xã Thạnh Đức, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 165 501,864,522

80 TZ0052Z Công ty TNHH may YMK TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 137 479,869,341

81 TC0071C Cty Cổ phần Công nghệ môi trường Tây Ninh Tân Lợi, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh 8 473,643,257

82 TA0019Z Công ty TNHH MTV Tuấn Sang Tây Ninh Số 19, tổ 2, đường số 31, ấp Bàu Lùn, xã Bình
Minh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 13 469,078,530

83 TH1189H Công ty TNHH Bao Bì Giấy Hòa Bình Thuận Tiến Lô C05, đường số 1, CNN Đức Thuận, Mỹ
Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 72 467,601,620

84 TA0628A Công ty TNHH tư vấn xây dựng - thương mại P & T 68/75 Hùng Vương, phường 4, TP Tân An,
tỉnh Long An 50 466,175,248
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85 YN0357Z Công ty TNHH MTV Y.J Vina ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 116 464,413,815

86 TH0050H Cty Cổ phần Đtư Xây dựng Tây Nam xã Bến Cầu tỉnh Tây Ninh 10 461,927,040

87 TD0023D Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu Thị Trấn Dương Minh Châu, Dương Minh
Châu, Tây Ninh 74 459,384,310

88 TH1940H Công ty Cổ phần phân bón Tây Đô
Lô góc đường số 10 và đường số 3, KCN
Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An

17 454,980,185

89 TH0092H Công ty TNHH  sản xuất thương mại Tín Khải 823 ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 96 440,610,426

90 TH0747H Công ty CP nông nghiệp AIC
Lô H2, đường số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4),
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An

28 432,263,052

91 TL0460L Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận
tải Xây dựng Giao thông T&T

Khu Công nghiệp - Cầu cảng Phước Đông ấp
5, Tân Lân, Tây Ninh 9 427,854,981

92 TZ0128Z Công ty TNHH giày Phú Hải TP. Tân An, tỉnh Long An 214 425,692,400

93 TZ0646Z Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Lê Gia Phát 724 Quốc lộ 1, phường 4, TP Tân An, tỉnh
Long An 19 413,041,300

94 TA0430A Công ty TNHH dịch vụ Vận Tải Sao Đỏ - Chi nhánh
Long An

05 Trương Thị Sáu, phường 3, TP Tân An,
tỉnh Long An 93 411,151,556

95 TH0744H Công ty TNHH xây dựng san lấp Quốc Phát ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 60 400,032,915

96 TL0131L Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Trung
Chiến LA

1527Đ, ấp 1, xã Long Khê, huyện Cần Đước,
tỉnh Long An 26 389,972,041

97 TH2168H Công ty cổ phần Kora Furniture Ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 23 384,640,958

98 YN0499Z Công ty TNHH Serin Vina 9A Quốc lộ 50, ấp Thuận Bắc, Thuận Thành,
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 110 378,947,886

99 TC0142C Cty TNHH Sapus Tổ 7, Thạnh Quới, Thạnh Đông, Tân Châu,
Tây Ninh 27 375,818,854

100 TA0277A Công ty TNHH MTV dược phẩm Hiệp Đồng Phát 29 Nguyễn Văn Rành, phường 7, TP Tân An,
tỉnh Long An 92 375,583,978

101 TF0104F Công ty TNHH MTV Ngân Long Lộc Phát Phường Long Hoa, Tây Ninh 116 371,492,254

102 TH0090H Công ty TNHH Vệ sĩ - bảo vệ Trung Thành 854 Nhơn Hoà I Đức Hoà Thượng, huyện Đức
Hòa 131 370,447,269

103 QZ0039Z Công ty CP xây dựng giao thông 84, Trần Phú, KP Ninh Trung, phường Ninh
Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 44 367,638,950

104 TZ0361Z Công ty TNHH Sunny Textile Số B1, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 129 365,514,037

105 TF0170F Công ty TNHH Kiều Công Thành Phường Long Hoa, Tây Ninh 80 365,147,864

106 TH1779H Công ty TNHH bao bì giấy TTB & Việt Nam
Thửa đất 1362, tờ bản đồ 17, ấp Gò Cao, thị
trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long
An

36 352,121,075

107 TJ0057J Công ty TNHH Y M T Sài Gòn QL1A, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh
Long An 6 351,734,832

108 TF0161F Công ty TNHH MTV thiết kế xây dựng Hoàng Kiến
An Phường Long Hoa, Tây Ninh 24 349,314,225

109 TI0003I Công ty cổ phần Vinh Tú ấp 2, Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An 121 349,018,753

110 TC0053C Cty TNHH TM DV Thuỳ Linh, Thị Trấn Tân Châu,
Tây Ninh Thị Trấn Tân Châu, Tây Ninh 147 345,320,007

111 TH0240H Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại
Thuận Thiên

Lô 15, Đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức
Hòa Hạ, ĐH, Long An 167 342,129,172

112 TH2258H Công ty TNHH Gia Phát Thịnh Phú Đường Số 8,, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 12 332,379,620

113 TI0580I Cơ sở nấu ăn Nam Phát ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An 100 328,015,127

114 YN0019Z Công ty TNHH Doolim Vina Ấp Chánh ,Quốc lộ 1A, xã Long Hiệp, huyện
Bến Lức, tỉnh Long an 93 326,484,250

115 TJ0037J Công ty TNHH xây dựng - thương mại Hiền Đức 487/1, QL1A, xã Bình Thạnh, huyện Thủ
Thừa, tỉnh Long An 20 324,225,929
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116 TB0045B Cty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hưng Lê
Phát ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh 37 322,935,226

117 TH0912H Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ
Vương Thái Bình

ấp Bình Hữu 1, huyện Đức Hòa Thượng,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 37 320,645,556

118 NA0009A TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂN BÁCH KHOA 24 Nguyễn Chí Thanh, KP3, P3, TP Tây Ninh,
Tây Ninh 45 318,255,030

119 YN0063Z Công ty TNHH Hán Vũ ấp 5, huyện Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 211 317,575,007

120 TZ0078Z Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng Số 90 Nguyễn Thái Học, Khu phố 4, Phường
3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 7 313,833,146

121 TA0145A Công ty TNHH XD DV TM Mười Mừng 128 Nguyễn Thông, xã Bình Tâm, TP Tân An,
tỉnh Long An 71 312,855,812

122 TL0108L Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 620 ấp 4, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh 7 312,482,640

123 TH0636H Công ty cổ phần đầu tư BÌNH VINH
Tòa nhà Văn Phòng, Lô B2, KCN Anh Hồng,
ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An

83 307,620,555

124 TI0868I Chi nhánh Công ty TNHH HOMEART ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long
An 34 303,445,346

125 TA0292A Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Đất
Việt Long An

40 Đường Lê Văn Kiệt, phường 6, TP Tân An,
tỉnh Long An 50 301,056,323

126 TH0115H Công ty TNHH Cơ Khí Việt An KCN Thịnh Phát, TL830, ấp 3, xã Lương
Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 159 300,102,998

127 TA0703A Công ty TNHH Gỗ - Nhân Nghĩa 48 Nguyễn Văn Tạo, phường 4, TP Tân An,
tỉnh Long An 44 298,600,317

128 TE0187E Chi nhánh 2 - Công ty TNHH Cao su Châu Thành Tổ 1 ấp Hiệp Thành, xã Hòa Hội, tỉnh Tây
Ninh 26 295,491,954

129 TA0258A Công ty TNHH Anh Xuân 074, đường Tua Hai, KP2, Phường 1, TP Tây
Ninh, tỉnh Tây Ninh 36 293,459,793

130 TI0316I Cty CP Thẩm Định Giá Và Dịch Vụ Tài Sản Toàn
Cầu - Chi Nhánh Đông Nam Bộ

168 đường Nguyễn Văn Rốp, Kp Gia Huỳnh,
Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh
Tây Ninh, Việt Nam

24 290,740,149

131 TL0301L Công ty TNHH thiết kế và phát triển Châu Âu - Việt
Nam

603 Đường ĐT 835 ấp 1, xã Long Khê, huyện
Cần Đước, tỉnh Long An 29 288,137,532

132 TA0225A Công ty TNHH Công Chánh 41 hẻm 2, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, KP 1, Phường
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 40 283,896,131

133 TJ0080J Công ty TNHH TM-DV Hiệp Phát LA QL1A, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa,
tỉnh Long An 60 281,876,536

134 TA0290A Công ty TNHH Phát triển OPB 311A, Bời Lời, KP Ninh Nghĩa, Ninh Thạnh,
TP Tây Ninh, Tây Ninh 38 281,693,205

135 TA0329A Công ty TNHH Hương Bảo Trang 22 Đường 21, ấp Kinh Tế, Bình Minh, TP Tây
Ninh, Tây Ninh 43 277,061,141

136 YN0839Z Công ty TNHH Keystone Plastic And Material
Manufacturing

Xưởng 5, Lô C4, CCN Nhựa Đức Hòa, xã
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 29 271,628,751

137 EA0004Z Hợp tác xã vận tải Sao Đỏ Tây Ninh 111, đường 3/2, KP6, Phường 3, TP Tây Ninh,
Tây Ninh 40 269,578,595

138 TE0081E Công ty TNHH thương mại dịch vụ may mặc Tài Lợi ấp Bằng Lăng, xã Tân Ninh, huyện Tân
Thạnh, tỉnh Long An 44 267,788,258

139 TI0357I Cty TNHH Nông Nghiệp Trí Tín Tổ 19, Khu Phố Gia Tân, Phường Gia Lộc,
Tỉnh Tây Ninh 32 264,786,487

140 NI0022I Trường Mầm Non Việt Úc Số 276 QL 22, KP Lộc Du, Phường Trảng
Bàng, Tỉnh Tây Ninh 27 264,601,160

141 TC0054C Cty TNHH SUNCHUNG,  Tân Châu, Tây Ninh Tân Hoà, Tân Châu, Tây Ninh 108 260,038,381

142 TA0202A Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng T&T 460 Quốc Lộ 62, phường 6, TP Tân An, tỉnh
Long An 123 255,072,357

143 TI1223I Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Duy Thịnh 114 ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An, Việt Nam 28 254,932,663

144 TH1678H Công ty TNHH kết cấu thép Đại Đô 624 lộ 824, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 35 252,996,835

145 YN0061I Công ty TNHH Lượng Phong Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III,
An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh 19 250,659,179
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146 TA0441A Công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ Quảng
Cáo Song Thảo

197 Trần Văn Đấu, KP Nhơn Hậu 1, phường
Tân Khánh, TP Tân An, tỉnh Long An 71 248,708,649

147 TZ0494Z Công ty TNHH xây dựng - kiến trúc Thiên Vương Số 14, đường số 4, KP Bình An 2, phường 7,
TP Tân An, tỉnh Long An 69 247,891,661

148 TH1879H Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch
vụ Komarc Games Việt Nam

Lô B3A, Đường số 1, KCN Hải Sơn, xã Đức
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 27 246,504,187

149 TI0650I Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Minh Quân Số 48 đường 13 KDC 135, ấp Voi lá, TT Bến
Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 90 231,289,667

150 TZ0122Z Công ty CP Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Hội Ngộ
305 Nguyễn Hữu Thọ, KP Hiệp Thạnh,
Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây
Ninh

30 229,752,339

151 TI0904I Công ty TNHH Phú Lộc Giàu
thửa 224, tờ bản đồ số 01, đường Nguyễn Văn
Tiếp, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An

39 225,059,183

152 TA0154A Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Tuấn Thành 12 Bùi Chí Nhuận, phường 2, TP Tân An, tỉnh
Long An 143 224,562,291

153 TI1178I Công ty Cổ phần bất động sản Xuân Thảo Số 02A lô 3, ấp 6, xã Mỹ Yên, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 17 223,929,343

154 TH0315H Công ty TNHH Đông Thăng Long An CCN Hải Sơn, ấp Bình tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 25 223,092,520

155 TH0294H Công ty cổ phần Kim Cát Long An ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 121 222,927,839

156 TJ0213J Công ty TNHH DV TM XNK Hoàng Việt ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long
An 29 220,976,805

157 TH1094H Công ty TNHH Mai Trần Thiên Lô B2-3-4, Đường số 4, KCN Anh Hồng, xã
Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 40 219,640,389

158 TI0989I Công ty TNHH MTV SX TM DV TCN Nguyễn
Thiện

32 lô 2, ấp 7B, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An 24 216,340,851

159 TH0353H Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại & dịch vụ
Thuận Vinh

Cụm CN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh
Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 92 215,315,115

160 TH0188H Công ty TNHH MTV TM DV SX ASK Đường số 1, KCN Xuyên á, xã Mỹ Hạnh Bắc,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 187 214,141,001

161 TZ0076Z Cty TNHH Quân Hùng Mạnh số 88, đường 3/2, kp2, phường 3, tp Tây Ninh,
Tây Ninh 38 211,707,972

162 TH1460H Công ty TNHH nhựa PMMA Châu Âu Lô G8, Đường số 2, KCN Xuyên Á, xã Mỹ
Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 17 208,283,912

163 TH0250H Công ty cổ phần Kỹ Thuật Đức Hòa A1, CCN Nhựa Đức Hòa, ấp Bình Tiền 2, xã
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 122 206,216,558

164 TZ0131Z Công ty CP tập đoàn Song Tạo 623 Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh, TP
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 37 204,684,338

165 TJ0025J Doanh nghiệp tư nhân Bi xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 177 203,522,141

166 TZ0067Z Công ty TNHH Thắng Lợi xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long
An 150 201,078,482

167 TZ0865Z Công ty TNHH Mai Linh Long An 29B Nguyễn Văn Tiếp, phường 5, TP Tân An,
tỉnh Long An 9 197,288,263

168 TH1591H Công ty cổ phần nệm Đệ Nhất CCN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 14 193,288,928

169 TI0101I Công ty TNHH Đăng Khoa_Trảng Bàng Tổ 12, ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, tỉnh
Tây Ninh 40 191,724,373

170 TI1276I Công ty TNHH điện gia dụng Xuân Vinh Ấp 2, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long
An 7 188,074,600

171 TI0399I Công ty TNHH MTV Trung Thuận Phát ấp 6, Khu Dân Cư Phú An, xã Thạnh Đức,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 33 186,738,303

172 TL0026L Công ty TNHH Thiên Duy 484 ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần
Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 47 186,075,422
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173 TH0444H Công ty TNHH MTV SX xuất khẩu Than Nam Việt Lô LD7, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 134 185,661,050

174 TJ0044J Công ty TNHH SX-TM-DV Tâm Thành Phát 11/202A, ấp 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ
Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 89 185,454,453

175 TA0233A Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hoa Việt Sun 62 Lê Lợi, KP 14, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây
Ninh 28 185,113,556

176 TL0105L Công ty TNHH MTV Ngân Phát Thịnh 54 ấp 2, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh
Long An 77 183,029,974

177 TI0786I Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng - GT Cửu
Long

16/1 TL 830, ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 55 180,056,059

178 TA0142A Công ty TNHH Thương Mại Thành Duy Số 201 CMT8, KP3, P1, Thành phố Tây Ninh 131 178,295,485

179 TI1081I Công ty TNHH Bê Tông IWA 572-573 đường Tỉnh lộ 830C, xã Thanh Phú,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 18 175,418,031

180 TJ0099J Chi nhánh Công ty TNHH B.I.L.Y ấp 6, QL1A, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa,
tỉnh Long An 17 175,198,977

181 TF0100F Cty TNHH Đông Dược Vĩnh Xuân Phường Long Hoa, Tây Ninh 11 174,358,765

182 TH1333H Công ty TNHH nội thất TALA A1-19 Phúc An City, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh
Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 64 173,612,123

183 TA0230A Công ty TNHH TM Quốc tế Âu Mỹ 882, CMT8, KP 8, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây
Ninh 16 172,655,437

184 TA0329A CN Doanh nghiệp tư nhân Á Quân 2 - Nhà hàng
Karaoke Sa kê Quán

Số 42, Nguyễn Thanh Cần, phường 2, TP Tân
An, tỉnh Long An. 140 170,515,704

185 TA0186A Công ty TNHH thương mại Vàm Cỏ Tây 102 Lê Văn Tao, phường 2, TP Tân An, tỉnh
Long An 115 170,338,261

186 TZ0126Z Công ty TNHH giày Phú Á TP Tân An, tỉnh Long An 216 170,128,900

187 TH0389H Công ty TNHH Hoàng Gia Long An ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An, Việt Nam 50 170,018,658

188 TA0339A Công ty TNHH MTV Mỹ Ngọc Tấn 13/396 hẻm 2, Đường Cơ Thánh Vệ, Kp Hiệp
Nghĩa, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh 11 169,611,029

189 TA0353A Công ty CP xây dựng thương mại Nhất Trung 315 Đường Tua Hai, KP3, Phường 1, TP Tây
Ninh, Tây Ninh 21 169,548,001

190 TA0051A Công ty TNHH Diễm Hưng Đường Võ Thị Sáu, Phường 4, Thành phố Tây
Ninh 62 165,314,854

191 TH1507H Công ty TNHH sản xuất cơ khí thương mại Minh
Nguyên

456 ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 48 165,287,092

192 CF0014F Ngọc Lan 57, Nguyễn Văn Cừ, Long Yên, Long Thành
Nam, Hòa Thành, Tây Ninh 94 164,921,516

193 TI0662I Công ty TNHH VLXD sạch Phúc Thành 289 ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An 78 164,234,693

194 TI0612I Công ty TNHH Minh Phú Long An Số 224, ấp 4, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An 71 164,111,594

195 TA0215A Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ
Nam Long

84A, Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP Tân
An, tỉnh Long An 141 164,026,373

196 TI0211I Công ty Cổ phần Lành Group
81 Lê Hồng Phong, Khu Phố Gia Huỳnh,
Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt
Nam

23 160,574,799

197 TA0450A Công ty TNHH XNK NIKEM-LAK VIET
FASHIONS

Lô D5', Đường số 2, CCN Lợi Bình Nhơn, xã
Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An 67 160,467,448

198 TJ0227J Công ty TNHH MTV Long Hồ B6B/95 ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ
Thừa, tỉnh Long An 30 159,121,696

199 YN0455Z Công ty TNHH MTV GNP Vina KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 73 157,920,016

200 TH0137H Công ty TNHH MTV Thành Luông ấp Bình Tiền I, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 114 157,554,846

201 YN0069I Công ty TNHH Aka Homewares nhà xưởng F5-5, Khu F, đường số 1, KCN
Thuận Đạo mở rộng, Long Định, Cần Đước 35 157,358,254

202 TZ0113Z Công ty TNHH Công nghệ Eurotiles 385 đường Trần Phú, KP Ninh Thành, Phường
Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 33 157,148,367
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203 TE0134E Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Thành Tài, Châu Thành,
Tây Ninh

Số 210, ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu
Thành, tỉnh Tây Ninh 72 156,935,079

204 TF0143F Công ty TNHH Khảo sát thiết kế Miền Đông Phường Long Hoa, Tây Ninh 29 155,780,815
205 TE0065E Công ty TNHH MTV Trần Kim Ngân Thị Trấn Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh 134 155,548,356

206 TA0303A Công ty TNHH Từ Khánh 43 hẻm 5 Nguyễn Trãi, KP3, Phường 3, TP
Tây Ninh, Tây Ninh 31 154,415,915

207 TF0051F Cty TNHH TM DV VT XNK Trần Quốc Phường Long Hoa, Tây Ninh 14 152,844,006

208 TH0483H Công ty cổ phần TDD Việt Nam
Xưởng 1, Lô 14, Đường An Hạ, KCN Tân
Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An

114 151,344,997

209 TA0365A Công ty TNHH Nhơn Nghĩa 101 Trần Hưng Đạo, KP3, Phường 2, TP Tây
Ninh 47 151,091,610

210 TI0088I Công ty TNHH TM Ngọc Anh huyện Bến Lức, tỉnh Long An 197 150,961,650

211 TI0195I Công ty TNHH XD TM Tân Vinh Quang ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An 74 150,621,699

212 TH2359H Công Ty TNHH TM và sản xuất nhựa Tavina 162 ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 7 150,540,906

213 TE0062E DNTN Phú Đại Đồng, Châu Thành, Tây Ninh Cụm Công nghiệp Ninh Điền, ấp Trà Sim,
Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh 66 150,395,940

214 TH0098H Công ty TNHH TM-DV Gia Phát Mộc Bài ấp Thuận Bắc xã Bến Cầu tỉnh Tây Ninh 63 149,177,392

215 TZ0262Z Công ty TNHH MTV đệm và nội thất G.Home KCN Hải Sơn, Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 96 146,950,574

216 TA0318A Công ty TNHH MTV Phú Hào 936 CMT8, KP1, Phường 4, TP Tây Ninh,
Tây Ninh 43 146,199,615

217 TD0166D CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚC LONG số 380 DT781, Phước Tân 1, xã Dương Minh
Châu, tỉnh Tây Ninh 15 145,864,539

218 TL0185L Công ty TNHH Thép TAVINA T28 ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện
Cần Đước, tỉnh Long An 59 145,782,496

219 TI0266I Công ty TNHH TM DV Suất Ăn Công Nghiệp Trâm
Anh

153C, KCX & CN Linh Trung III, Suối Sâu,
An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh 24 145,566,831

220 TA0511A Công ty TNHH Nam Việt 372, Trần Phú, Ninh Thành, Ninh Sơn, Tp.
Tây Ninh 37 144,926,621

221 TI0118I Chi nhánh Công ty TNHH Đức Phú Thịnh 62A/1 ấp 2, xã An Thạnh, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An 165 144,862,906

222 TA0417A Công ty TNHH xây dựng Nam Phú Long 420 Quốc lộ 62, phường 6, TP Tân An, tỉnh
Long An 52 144,693,695

223 TH1129H Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ V.K ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An 37 144,483,820

224 TZ0640Z Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Long Vạn
Group

Số 1266, Quốc lộ 1, KP Quyết Thắng 1,
phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An 38 144,214,794

225 YN0985Z Công ty TNHH hàng tiêu dùng Asialink
Lô M4A-5, đường số 6, KCN Hải Sơn (GĐ
3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An

37 144,109,737

226 EH0005H Hợp tác xã vận tải Đức Hoà Ô 3, Khu A, TT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 110 144,031,550

227 TH1847H Công ty TNHH bao bì Virtue T35 CCN Đức Hòa Đông, ấp 5, xã Đức Hòa
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 33 143,899,219

228 QW0021Z Công ty cổ phần bảo trì và  xây dựng Giao thông 714 Số 218, Quốc lộ 1, phường 2, TP Tân An, tỉnh
Long An 54 143,195,943

229 TA0164A Công ty TNHH Sách Thiết Bị - Văn Phòng Phẩm
Nhật Vũ

Số 148, Nguyễn Thái Học, KP4, Phường 3,
Thành phố Tây Ninh 39 142,445,532

230 DA0007A Tỉnh hội chữ thập đỏ Tây Ninh 040 Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Tây Ninh 8 142,170,282

231 TZ0687Z Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thịnh Châu 199 ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 35 141,148,367

232 TI0622I Công ty TNHH xây dựng Phan Anh Kiệt 210, ấp Phước Tú, Thanh Phú, Long An 10 140,699,707

233 TH0111H Công ty CPĐT Công nghiệp Thiên Quang 01 đường 28, ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu tỉnh
Tây Ninh 23 140,533,258

234 TH1699H Công ty TNHH thương mại sản xuất Giấy Phúc
Tường

Lô A205 KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 41 138,575,328

235 TI0990I Công ty TNHH cơ khí nhà thép Thành Công Thửa đất số: 520, Tờ bản đồ số: 28, ấp 1, xã
Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 17 136,847,456
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236 TA0060A Công ty TNHH Thanh Tâm 050 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành phố
Tây Ninh 17 136,087,735

237 TA0417A Công ty TNHH MTV môi giới bất động sản, nhà, đất
Tây Ninh

779, Bời Lời, Kp Ninh An, Ninh Sơn, Tp Tây
Ninh 32 135,825,186

238 TC0214C Công ty TNHH TANI FINANCE 399 Lê Duẩn KP1, Thị Trấn Tân Châu, huyện
Tân Châu, Tây Ninh 20 135,700,050

239 TH0799H Công ty TNHH sản xuất thương mại Quốc Tế Long
Bình

lô H2, đường KCN Đức Hòa II-II, KCN Đức
Hòa III, Việt Hóa, Đức Lập Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An

55 133,119,775

240 TH0712H Công ty TNHH phân bón dầu khí Việt Nam
Lô F11 và F10-2, đường số 5, KCN Đức Hòa
III - Hồng Đạt, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long
An

7 132,525,260

241 TH0811H Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn 43 ô 6 khu B, TT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 96 128,857,265

242 TH0224H Công ty TNHH SX-TM Đại Hiệp Hoà CCN Hải Sơn, Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 130 128,621,501

243 TI0131I Cty TNHH SX DV TM XNK Thép Việt - Trung Tổ 11, Lộc Trát, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây
Ninh 92 126,977,714

244 TA0514A Công ty TNHH TM và XD Kim Lộc Tài 110A, đường số 15, Bời Lời,Ninh Lộc, Ninh
Sơn, Tp. Tây Ninh 32 126,508,340

245 TF0178F Công ty TNHH MTV Tấn Hoàng Phường Thanh Điền, Tây Ninh 23 126,397,357

246 TD0075D Cty TNHH Khai Thác Xây Dựng Lê Tấn Phát Số 66, ấp Ninh Phú, Phường Ninh Thạnh,
Tỉnh Tây Ninh 82 126,354,216

247 TH1509H Công ty TNHH MoMo Vina ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 14 124,727,554

248 TG0183G Công ty TNHH Ô Tô Nhã An Thửa đất số 108, tờ bản đồ số 10, Xóm Mới,
Phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh 9 124,094,201

249 TI0639I Công ty TNHH Trục Vớt Số 177, Võ Công Tồn, KP.3, TT Bến Lức,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 71 122,619,378

250 YN0245Z Công ty TNHH Saremco Hàn Quốc Lô 26, đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 171 121,325,081

251 TZ0691Z Công ty TNHH SX-TM nhựa Hải Hồng
Đường số 3, CCN Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2,
xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long
An

16 121,095,466

252 TI0537I Công ty TNHH Khưu Gia Số 01, Bà Chánh Thâu, KP.2, TT Bến Lức,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 99 120,868,576

253 TC0108C Cty TNHH MTV TM-XNK Tân Hoàng Pháp Tây
Ninh Suối Ngô, Tân Châu. Tây Ninh 89 120,741,530

254 TL0076L Công ty TNHH MTV Tiến Dũng ấp 7, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long
An 120 120,624,798

255 TH0041H Cty TNHH 1TV TM DV XNK P&D xã Bến Cầu tỉnh Tây Ninh 33 120,428,011

256 TI0444I Công ty cổ phần dược phẩm Amtex Pharma 279 A1, ấp 1B, xãvThanh Phú, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 36 120,024,729

257 TE0183E Công ty TNHH MTV Gas Cẩm Quỳnh Hẻm 23 QL 22B, ấp Thanh Hùng, xã Thanh
Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 24 119,978,857

258 TB0057B Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển KT 87 Phạm Hùng, Khu phố 2, Thị Trấn Tân
Biên, Tân Biên, Tây ninh 67 119,932,650

259 TH0252H Công ty TNHH bao bì giấy Xương Hinh ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 128 119,172,920

260 TF0138F Công ty TNHH MTV Lâm Phan Phường Long Hoa, Tây Ninh 56 118,888,771

261 TA0213A Công ty TNHH XD&TM Thiên Lâm Số 38 Phạm Tung, KP1, Phường 3, TP Tây
Ninh, Tây Ninh 27 118,886,448

262 TA0105A Công ty cổ phần XD-TM-DV Phát Đạt 026C Hoàng Lê Kha, Phường 3, Thành phố
Tây Ninh, Tây Ninh 70 117,896,620

263 TI0969I Cơ sở gia công giày Hải Nam Thửa đất 2203, TBĐ: 5, ấp 2, xã Tân Bửu,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 37 117,844,231

264 TI1201I Công ty TNHH TM DV và SX thiết bị xây dựng
Tùng Lâm

Thửa số 1243, tờ bản đồ số 6, KDC Nam
Long, ấp 4, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An

38 117,001,935

265 TA0421A Công ty TNHH MTV XD-SX-TM-DV An Hùng
Nghiệp

Số 11, hẻm 19, Đường Thuyền, Kp Hiệp Bình,
Hiệp Ninh, Tp Tây Ninh 32 115,335,035
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266 TZ0556Z Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Hòa Bình Số 290, lộ 827A, Khu phố An Thuận 2,
phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An 47 115,176,828

267 TA0325A Công ty CP Gia Hòa 10 hẻm 1A Huỳnh Công Giản, KP7, Phường
3, TP Tây Ninh, Tây Ninh 15 114,336,029

268 TL0289L Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đằng Phương Thửa đất 2235, tờ bản đồ số 2, KP1B, thị trấn
Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 23 114,303,907

269 TA0458A Công ty TNHH Giáo Dục Superkids Việt Nam 141, Nguyễn Trãi, Phường 4, Tp Tây Ninh 45 114,152,955

270 TC0184C Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ
Xuất Nhập Khẩu Tường Thịnh

Tổ 3, ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân
Châu, tỉnh Tây Ninh 34 114,130,367

271 EJ0003J HTX sản xuất thương mại Tiến Phát ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh
Long An 167 112,939,603

272 TA0008Z Công ty TNHH Truyền thông Btani Group Số A10, hẻm 3, đường Trường Chinh, Khu
phố 6, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 17 112,910,178

273 TH0121H CÔNG TY TNHH TM- DV ĐO ĐẠC TRUNG KIÊN ĐƯỜNG NGUYỄN TRUNG TRỰC, ẤP
MỘC BÀI, XÃ BẾN CẦU, TÂY  NINH 22 112,664,485

274 TE0020E Công ty TNHH Thanh Thủy, Châu Thành, Tây Ninh Số A43, Tổ 5, ấp Thanh Hùng, Thanh Điền,
Châu Thành, Tây Ninh 72 112,551,686

275 TI0590I Chi nhánh Công ty TNHH cơ khí Nam Việt Lô B6, CCN Thịnh Phát, Ấp 3, xã Lương
Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 6 112,439,718

276 TC0127C Cty TNHH MTV Thảo Duyên An Tổ 6, ấp 1, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh 57 111,751,407

277 TZ1111Z Công ty TNHH MTV thực phẩm Việt Long An ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 9 111,384,557

278 TC0010C DNTN Hưng Thuận Phát Xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long
An 137 110,698,842

279 TL0114L Công ty TNHH MTV Hiệp Trường Tín ấp 2, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh
Long An 64 110,685,133

280 TE0060E DNTN Khải Khải Vân, Châu Thành, Tây Ninh Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, tỉnh Tây
Ninh 116 110,507,387

281 TZ0549Z Công ty TNHH thương mại dịch vụ văn phòng phẩm
Minh Như

Số 476 đường số 7 Khu đô thị Lợi Bình Nhơn,
xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An 48 110,181,125

282 YN0092I Công ty TNHH RARE DRAGAN Lô 77, Đường số 4, KCX & CN Linh Trung 3,
Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh 12 110,138,276

283 TA0295A Công ty TNHH TM DV XD Anh Khoa 51/53 Điện Biên Phủ, KP Ninh Thọ, Ninh
Sơn, TP Tây Ninh, Tây Ninh 41 110,005,000

284 TH0514H Công ty TNHH Tân Mỹ Ching ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 35 109,495,539

285 TD0063D Cty TNHH Máy Sấy Thiên Nam Số 1428 ấp Ninh Thuận, Phường Ninh Thạnh,
Tỉnh Tây Ninh 95 109,227,792

286 TA0398A Công ty TNHH TM & DV Minh Thành Phát 23/4 Võ Văn Môn, phường 4, TP Tân An, tỉnh
Long An 109 108,224,168

287 TJ0195J Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại cơ khí ô
tô Tín Phát

ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh
Long An 35 108,113,305

288 EA0005A Hợp tác xã TM DV vận tải Bình Anh Số 362 đường Trần Văn Ngà, xã An Vĩnh
Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An 33 106,640,400

289 TA0344A Công ty CP tư vấn xây dựng Võ Hồ 4B hẻm 23, Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1,
TP Tây Ninh, Tây Ninh 41 105,941,704

290 TF0126F Công Ty TNHH Nhuận Phát Tài Phường Hòa Thành, Tây Ninh 25 105,660,902
291 TF0155F Công ty TNHH Tiến Nam Việt Phường Hòa Thành, Tây Ninh 17 105,622,619

292 TI0677I Nhà máy Chi nhánh Công ty CP Minh Hữu Liên -
Long An

Lô B22, đường D2, KCN Phú An Thạnh, xã
An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 35 105,118,214

293 TF0250F Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Thuận Đạt Phường Long Hoa, Tây Ninh 22 104,658,043

294 TJ0219J Công ty TNHH hệ thống tiếng Anh CAMBRIDGE-
LA

66/50D tổ 4, ấp 3, xã Nhị Thành, huyện Thủ
Thừa, tỉnh Long An 38 104,260,646

295 TZ0757Z Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Á Đông Long
An

727 QL1A, phường Tân Khánh, TP Tân An,
tỉnh Long An 31 103,514,604
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296 TA0057Z CN Tây Ninh - Cty XNK Đồ Gỗ Tầm Nhìn Việt 2
Số 303, đường Trần Phú, Tổ 1A, khu phố
Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, Thành phố
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

7 103,378,181

297 TG0043G Cty TNHH Giáo dục Huy Hoàng - GD Lầu 2, Capital Tower, Số 6, Nguyễn Khắc
Viện, Phường Tân Phú,  Quận 7, TP HCM 104 102,893,474

298 EL0005L Hợp tác xã nông nghiệp Long Giang Ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần
Đước, tỉnh Long An 8 102,436,793

299 TD0066D Cty TNHH Nông Sản 124 Huỳnh Anh Số 15, tổ 21, ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Tỉnh
Tây Ninh 90 100,631,305

300 TA0597A Công ty TNHH MTV XNK thủy sản Phú Hưng Số 29 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thành phố
Tân An, tỉnh Long An 10 100,088,460

301 TI0220I Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Cang 31, đường An Phú 3, KP Hòa Phú, Phường An
Hòa, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 25 99,649,000

302 TZ0546Z Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Sài Thành Số 04-06 KDC Đồng Tâm, phường 6, TP Tân
An, tỉnh Long An 53 99,283,301

303 TE0055E Công ty TNHH TMDV TTNT Duy Điền, Châu
Thành, Tây Ninh Thanh Điền - Châu Thành - Tây Ninh 83 98,131,875

304 TC0228C Công ty cồ phần đầu tư Kiến Trúc và Đo Đạc Địa
Chính Tân Phát

Tổ 7, Khu Phố 3, Thị Trấn Tân Châu, huyện
Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 16 97,826,566

305 TA0179Z Công ty TNHH MTV Sản Xuất Kinh doanh Xuất
khẩu Gift Station

Số 14/7 Trần Văn Trà, ấp Bình Trung, xã Bình
Minh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 9 97,135,472

306 TJ0014J DNTN Phước Hưng - Thủ Thừa ấp 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An 122 96,636,021

307 TD0105D Công ty TNHH Bảo Anh Tây Ninh 43, Thuận An, Xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh 9 96,464,667

308 TI0148I Công ty CP. Sao Phương Nam ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An 183 95,951,821

309 TA0020A Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc Tây Ninh Số 70, Nguyễn Đình Chiểu, KP2, Phường 2,
TP Tây Ninh, Tây Ninh 24 95,737,752

310 TA0448A Công ty TNHH MTV Nguyễn Nhật Huy Số 10, hẻm 58, CMT8, Kp3, P3, Tp Tây Ninh 51 95,518,165

311 TC0188C CTY TNHH Vận Tải Võ Minh Hoàng ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu,
tỉnh Tây Ninh 35 94,858,069

312 TZ0644Z Công ty TNHH bảo vệ Lam Phương SK Số 45/1 Trần Phong Sắc, phường 4, TP Tân
An, tỉnh Long An 32 94,849,409

313 TA0218A Công ty cổ phần xây dựng An Phú 25 đường số 2, phường 7, TP Tân An, tỉnh
Long An 68 94,537,718

314 TA0186Z Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh
Số 6 hẻm 6 đường Trường Chinh, Khu phố
Hiệp Thạnh, Phường Bình Minh, Tỉnh Tây
Ninh, VIệt Nam

7 94,396,751

315 TL0200L Công ty TNHH  gia vị Trường Huy ấp 5, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh
Long An 73 93,981,414

316 TH1810H Công ty TNHH TM DV SX Sunshine Số 435 Tổ 4, ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 41 93,818,628

317 YN0310Z Công ty TNHH liên doanh D-CAKE Lô M01, đường Trung tâm, KCN Long Hậu,
xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 24 93,502,794

318 EJ0002J HTX SX-KD-DV Liên Kết - Thủ Thừa xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 202 92,786,547

319 TC0088C Cty TNHH LT - TP Nông Sản Việt, Tân Châu, Tây
Ninh Tân Trung, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh 85 92,784,060

320 TD0123D CÔNG TY TNHH MTV CHÍ CƯƠNG TÂY NINH 14a đường D9H-1A, Phường Ninh Thạnh, tỉnh
Tây Ninh 35 92,625,825

321 TZ0717Z Công ty cổ phần An Hòa Organic Family 58 đường số 2, KDC Idico giai đoạn 1,
phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An 36 92,420,625

322 TA0474A DNTN May Nhật Minh Nam 437, Bời Lời, Kp Ninh Tân, Ninh Sơn, Tp Tây
Ninh 30 92,136,237

323 TA0002A Công ty TNHH dược phẩm Bạch Yến 171 Hùng Vương, phường 2, TP Tân An, tỉnh
Long An 79 91,161,619

324 TF0320F Công Ty TNHH MTV Thanh Đạt PLAZA Phường Long Hoa, Tây Ninh 27 90,809,329
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325 TA0385A Công Ty TNHH Thiết Kế  Thi Công- Xây Dựng và
Thương Mại Minh Nguyệt

182, Phạm Văn Xuyên, KP2, Phường 3, TP
Tây Ninh, Tây Ninh 51 89,812,768

326 TH0290H Công ty TNHH MTV Ro Na ViNa Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 160 89,712,174

327 TI0424I Công ty TNHH MTV Tấn Lợi ấp 5, ấp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An 54 89,119,552

328 TF0103F Cty CP Dược Phẩm ADMK - Chi Nhánh Tây Ninh Phường Long Hoa, Tây Ninh 109 88,068,329

329 TF0207F Công Ty TNHH Thiết Bị điện Gia Dụng Tân Thái Phường Long Hoa, Tây Ninh 60 87,706,470

330 TA0497A Công ty TNHH Minh Toàn Phát Số 4, hẻm 1, đường Nguyễn Trãi, Kp4, P3, Tp.
Tây Ninh 11 85,884,845

331 TI0409I Công ty TNHH Duy Hồng Phát Đạt
Thửa đất số 582, Tờ bản đồ số 29, Khu phố
Hòa Bình, Phường An Hòa, Thị xã Trảng
Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

19 85,704,877

332 TA0282Z Công ty TNHH Đặng Phước Hòa Tây Ninh
Số 633, đường Cách Mạng Tháng tám, Khu
phố 6, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh
Tây Ninh

8 85,510,157

333 TH1995H Công ty TNHH kiến trúc xây dựng HV Số 151, ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 20 85,440,529

334 TA0061Z Công ty TNHH MTV Phước Sơn Dry Ice Cleaning
Số nhà 18, Hẻm 7, Khu phố 2, Phường 1,
Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, VIệt
Nam

24 84,782,579

335 TI0630I Công ty TNHH Bình Phát ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An 71 83,542,825

336 TL0160L Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lâm Phát ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần
Đước, tỉnh Long An 59 83,012,046

337 TF0298F Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây
Dựng Sơn Hà Phường Hòa Thành, Tây Ninh 33 82,982,453

338 TA0651A Công ty TNHH Việt Hà L.A 219 Quốc lộ 1A, KP Thanh Xuân, phường 5,
TP Tân An, tỉnh Long An 57 82,796,138

339 TZ0792Z Công ty TNHH một thành viên thép Công Danh 07 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố
Tân An, tỉnh Long An 22 82,720,800

340 TA0402A Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trọng Nhân Trần Phong Sắc, Phương 4, TP Tân An, tỉnh
Long An 55 82,212,309

341 TZ0025Z Công ty TNHH SX TM Đồng Phát ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh
Long An 203 82,073,644

342 TJ0078J Công ty TNHH SX-TM Vạn Thành Phát Quốc lộ 1A, 656E ấp 5, xã Nhị Thành, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An 16 81,812,094

343 TI0281I Công ty cổ phần xây dựng Khang An Long An 133/1 QL1A xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An 164 81,690,420

344 NI0018I Lớp Mẫu Giáo Tư Thục Hoa Sen Tổ 8, Gò Ngãi, xã Phước Chỉ, Tỉnh Tây Ninh 39 81,571,149

345 TI0354I Cty TNHH Gốm Đông Á Tây Ninh Tổ 1, Khu phố Lộc Bình, Phường Lộc Hưng,
Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 16 81,441,485

346 TH0569H Công ty TNHH TM DV SX Trang Long Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 15 80,977,915

347 TC0144C Cty TNHH Công nghệ cao Nhị Gia Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh
Tây Ninh 54 80,820,193

348 TH1526H Công ty TNHH cơ khí xây dựng thương mại Đại Anh
Phát

1084 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 31 79,955,614

349 TD0042D Công ty TNHH MTV Thiện Thành Vinh Ninh Hưng 1,Phường Ninh Thạnh, Tỉnh Tây
Ninh 38 79,847,937

350 TH1606H Công ty TNHH hữu cơ sinh học môi trường Bền
Vững

VFI 3-5B, Lô B205-B206, đường số 4, KCN
Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An

16 79,840,105

351 TA0180A Công ty TNHH MTV XD Nguyễn Phi Dũng Số 1/19, KP1, Phường 3, Thành phố Tây
Ninh, tỉnh Tây Ninh 9 79,570,563

352 TF0235F DNTN Năm Quít Phường Long Hoa, Tây Ninh 45 79,535,789

353 TA0199A Công ty TNHH Hai Thành viên Đăng Vân Số 16, hẻm 49, CMT8, Kp6, P3, Tp. Tây Ninh 41 79,467,859
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354 TI1168I Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Nữu
Ước

153B, ĐT 835, ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 32 79,394,866

355 TA0249A Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tổng Hợp Bách Việt 83/9A Cử Luyện, phường 5, TP Tân An, tỉnh
Long An 80 79,154,219

356 TH0469H Công ty TNHH sản xuất TM Cao Lệ Tuyền Số 284, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 24 78,877,792

357 TH1724H Công ty TNHH cơ khí SmartSteel Đường số 3, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 12 78,714,974

358 TH0134H CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
CÔNG NGHỆ GIẤY D&D

TỔ 01, ẤP LONG TÂN, XÃ LONG THUẬN
TỈNH TÂY NINH 7 78,573,889

359 TI1222I Công ty cổ phần đầu tư nhựa Hưng Phát ĐT 830, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 8 78,485,319

360 TA0553A Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trọng Tâm 4A, Nguyễn Cửu Vân, phường 4, thành phố
Tân An, tỉnh Long An 24 78,079,263

361 TL0319L Công ty TNHH đầu tư - đo đạc bất động sản Thành
Phú

Tuyến tránh Quốc lộ 50, ấp 1, xã Phước Đông,
huyện Cần Đước, tỉnh Long An 41 77,769,918

362 TH2112H Công ty TNHH MTV DV bảo vệ vệ sĩ chuyên nghiệp
Hậu Thiên Long

Ấp Bình Tiền 2, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 24 76,016,198

363 TH0082H Doanh nghiệp tư nhân SX Gạch Thanh Tuyền ấp Long Bình xã Long Chữ tỉnh Tây Ninh 102 75,300,433

364 TG0107G Cty TNHH MTV chính xác Nhất Long Tổ 7, KP Suối Cao A, Phường Gia Lộc, tỉnh
Tây Ninh 74 75,063,094

365 TZ0171Z Công ty TNHH Phúc Hậu TL 830 ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An 161 74,773,412

366 TI0103I Công ty TNHH MTV  XNK Thuận Tài 40 QL 1A Voi lá, xã Long hiệp, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 176 74,366,054

367 TA0005Z Cty TNHH MTV TM DV Sơn Huỳnh Minh Số 188A, Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 6,
Phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 10 74,361,725

368 TE0039E Công ty TNHH MTV Anh Thông, Châu Thành, Tây
Ninh Tổ 1, Long Chẩn, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 12 74,317,635

369 TI0313I Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khang Bảo 133/1 QL1A, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An 166 73,796,716

370 TD0069D Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu
Hoàng Thịnh

Số 6/41 ấp Ninh Hiệp, Phường Ninh Thạnh,
Tỉnh Tây Ninh 96 72,187,845

371 TA0028A Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và xây dựng
dân dụng Công nghiệp Thiện Mỹ

197/1 Quốc Lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh
Long An 72 71,961,539

372 TH0089H Doanh nghiệp tư nhân Trần Phúc Đạt ấp Long Phú xã Long Thuận tỉnh Tây Ninh 54 71,824,557

373 TI1186I Công ty TNHH thiết kế kiến trúc xây dựng Thiện
Phát

Đường N2, Block A5-02, KDC Thương Mại
DV Trần Anh Riversidr 2, TT Bến Lức, huyện
Bến Lức, tỉnh Long An

38 71,743,306

374 TH1957H Công ty TNHH bất động sản Phú Quý Property Tỉnh lộ 822, ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 32 71,189,885

375 TI0255I DNTN thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hòa Nhã ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long
An 158 71,065,210

376 TE0198E Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Thịnh TC
Số 18A hẻm 34 đường 786, ấp Thanh Thuận,
xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây
Ninh

12 70,912,208

377 TZ0510Z Công ty TNHH MEKONGDOOR 143 đường số 4, phường 6, TP Tân An, tỉnh
Long An 21 70,757,288

378 TH2077H Công ty TNHH VHR Lô số 15, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 27 70,737,984

379 YN0842Z Công ty TNHH Nexpia Lô 26A đường 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 38 70,731,660

380 TI0332I Cty TNHH Xây Dựng Duy Nam Phát Ấp Trảng Sa, xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng
Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 48 70,473,141

381 TH0076H Công ty TNHH Anh Tú Thuận Tây xã Bến Cầu tỉnh Tây Ninh 31 69,806,688

382 TI0660I Công ty TNHH Chí Lập Khang ấp 7B, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long
An 79 69,726,641

383 TI0782I Công ty TNHH MTV Cần Tiến Đạt 299 ấp 9 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An 29 69,709,310

384 TI0540I Công ty TNHH cơ khí Thành Đạt Gia Huy 26A, ấp 5A, Tổ 5, xã Lương Bình, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 11 69,307,563
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385 TA0122A Doanh nghiệp tư nhân Đông Phương 47 Lê Lợi, phường 2, Thành phố Tây Ninh,
Tây Ninh 96 69,052,721

386 TC0169C Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh Tổ 9, ấp Cây Khế, Xã Tân Hòa, Huyện Tân
Châu, Tỉnh Tây Ninh 31 68,675,144

387 TA0178A Công ty TNHH Hoàn Thiện Mỹ Tây Ninh Số 04 đường Trưng Nữ Vương, KP4, P2,
Thành phố Tây Ninh 22 68,614,599

388 TL0004L Công ty TNHH xây dựng  Bình Minh khu 1B thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước,
tỉnh Long An 154 68,584,118

389 TI0125I Cty TNHH Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng Kiến
Hồ_TBàng

Tổ 17, đường Bời Lời, KP Gia Huỳnh,
Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh
Tây Ninh, Việt Nam

74 68,402,754

390 TA0295A Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ
Hài Hòa

76/46, Tỉnh lộ 827, Phường 7, TP Tân An, tỉnh
Long An 7 68,242,063

391 TA0089Z Công ty TNHH Xây dựng - Quảng cáo Đạt Alumin
Số nhà 342 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1,
Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây
Ninh, Việt Nam

24 68,067,562

392 TG0042G Cty TNHH Hải Dương Thửa đất số 1945, tờ bản đồ số 1, ấp Cẩm
Thắng, Xã Thạnh Đức, Tỉnh Tây Ninh 73 67,534,653

393 TA0416A Công ty TNHH MTV Đinh Gia Điền Trang 174 Trần Công Oanh, xã Nhơn Thanh Trung,
TP Tân An, tỉnh Long An 13 67,040,259

394 TD0006D DNTN Khách sạn Hồng Liên phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 25 66,817,923

395 TZ0699Z Công ty TNHH một thành viên An Bảo Long An Số 537, Quốc lộ 1A, phường 4, TP Tân An,
tỉnh Long An 38 66,603,281

396 YN0347Z Công ty TNHH MTV Art-In
Lô N11-N12, đường số 5, KCN Long Hậu mở
rộng, xã Long hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh
Long An

142 66,520,196

397 TL0391L Công ty TNHH dịch vụ massage Kim Hồng Ngọc 189 đường tỉnh 826, ấp Xoài Đôi, xã Long
Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 19 65,774,468

398 TA0138A Công ty CP Hoa Cương Đất Việt Thạnh Đông, Thạnh Tân, Thành phố Tây
Ninh, Tây Ninh 81 64,610,695

399 TA0494A Công ty TNHH TM DV XD Thuận Việt 11/3, Tua Hai, KP3, Phường 1, TP Tây Ninh,
tỉnh Tây Ninh 32 64,556,056

400 TI1117I Công ty TNHH SX TM DV may Khải Hoàn Phát Số nhà 333 ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức,
thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An 16 64,266,342

401 TE0195E Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cao Hải Hưng Tổ 18 ấp Thanh An, xã Châu Thành, tỉnh Tây
Ninh 23 64,263,356

402 TE0117E Công ty TNHH MTV Lữ hành Hoàng Gia, Châu
Thành, Tây Ninh

Số 19 đường 781, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình,
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 68 63,525,052

403 TI0273I Công ty TNHH QUỐC VIỆT ĐOÀN 32A Đường Bời Lời, Gia Huỳnh, TT Trảng
Bàng, Trảng Bàng, Tây Ninh 22 63,399,270

404 TA0599A Công ty cổ phần dược phẩm FRANCE Việt Nam 37 Lê Văn Kiệt, phường 6, thành phố Tân An,
tỉnh Long An 12 62,510,691

405 TH2127H Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thuận Phát
Ecowash

CCN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 8 62,343,741

406 TA0229A Công ty TNHH XD TM & DV Đồng Tiến 1019, CMT8, Hiệp Lễ, Phường Tân Ninh, Tây
Ninh 23 62,337,355

407 TG0080G Cty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng
Phúc Toàn

Tổ 18, Ô 2/29C, Khu phố Rạch Sơn, Phường
Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh 85 61,886,409

408 TI0201I Công ty TNHH MTV Phú Thành Hiệp N 308 Mai Thị Non, TT Bến Lức, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 34 61,871,522

409 TE0127E Cty TNHH Xây dựng - Thương mại - Đầu tư Không
gian đẹp, Châu Thành, Tây Ninh

Tổ 8 Hương lộ 3, ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước,
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 69 60,839,521

410 TI1061I Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản
Bidland Group

231-233 đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 2,
thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long
An

6 60,160,401

411 TH0796H Công ty TNHH Kim Thoa - Nữ hoàng chai lọ 433/125 Đường 16A, KDC Tân Đức, xã Đức
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 35 60,103,251

412 TD0013D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH LẠC HỒNG Tổ 39, Phước Tân 1, xã Dương Minh Châu,
tỉnh Tây Ninh 10 60,079,503

413 TI0231I Công ty TNHH MTV Hữu Phát Tài Số 1533, An Bình, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây
Ninh 43 59,899,099

S
TT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ (cũ)

Số
tháng
chậm
đóng

Tổng số tiền
chậm đóng



15

414 TL0082L Công ty TNHH nhựa Khải Việt 898Đ, đường tỉnh 826, Ấp 2, xã Tân Trạch,
huyện Cần Đước, Tỉnh Long An 10 59,621,341

415 TA0421A Công ty cổ phần Hoàng Long Mê Kông 2 Lê Văn Kiệt, phường 6, TP Tân An, tỉnh
Long An 66 58,717,840

416 TI0393I Công ty Cổ phần CALACA-TC Số 3392, Kp Suối Sâu, P An Tịnh, thị xã
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 20 58,715,388

417 TE0035E Công ty Cổ phần Tân Phước Hưng, Châu Thành, Tây
Ninh

Số 86, Tổ 1, ấp Bưng Rò , Hòa Hội, Châu
Thành, Tây Ninh 33 58,564,656

418 TA0420A DNTN Cherry Anh Đào 39 Phạm Tung, Kp1, Phường 3, Tp Tây Ninh 7 58,394,320

419 TA0335A Công ty TNHH MTV Thương Việt 06 hẻm 6,  Nguyễn Văn Rốp, KP6, Phường 4,
TP Tây Ninh, Tây Ninh 23 58,065,553

420 TH1187H Công ty TNHH Trần Nguyễn Sồ 56 Khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức
Hòa, tỉnh Long An 35 57,547,637

421 TA0279Z Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Gỗ Tài Phát
Số 41, Hẻm 12 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu
phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, thành phố
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

10 57,385,614

422 TI0261I Doanh Nghiệp Tư Nhân Muối Ớt Tôm KIM DUNG 07A, Đồng Tiến, Lộc Du, TT Trảng Bàng,
Trảng Bàng, Tây Ninh 37 56,857,244

423 TA0389A Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên An
Thiên Bình

2/17 Quốc lộ 1, phường 4, TP Tân An, tỉnh
Long An 35 56,776,303

424 TA0462A Công ty TNHH MTV Cầu Đường Tây Nam Số 1165, CMT8, Kp Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, Tp
Tây Ninh 31 56,467,825

425 TA0433A DNTN Vật Liệu Chí Tâm Số 571, CMT8, Kp6, P3, Tp Tây Ninh 19 56,270,388

426 TF0166F Công Ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Trí
Khang Phường Thanh Điền, Tây Ninh 71 55,800,294

427 TZ0566Z Công ty TNHH chế biến nông sản thực phẩm xuất
khẩu Như Cát

16/A7 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, TP Tân
An, tỉnh Long An 17 55,655,068

428 TC0133C Công ty TNHH Thành Thành Tâm Số 24, Đường 3.3, Tổ 6, Hội An, Tân Hội, Tân
Châu, Tây Ninh 35 55,349,187

429 EA0012A Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến Bến xe khách Tây Ninh, số 8, Trưng Nữ
Vương, Phường 2, TP Tây Ninh,, Tây Ninh 13 55,304,889

430 TI0807I Công ty TNHH SX TM DV Hiệp Thành Phát 42 ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An 34 55,180,202

431 YN0607Z Công ty TNHH nhựa màu Louis Lô MM-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 30 54,338,584

432 TZ1118Z Công ty TNHH cơ khí chính xác Mỹ Nhật Số 470 Quốc lộ 62, KP Bình Cư 1, phường 6,
thành phố Tân An, tỉnh Long An 6 54,119,388

433 TZ0890Z Công ty TNHH phát triển Bệnh viện y Sài Gòn 17T Quốc lộ 1A, phường 5, thành phố Tân
An, tỉnh Long An 6 53,960,695

434 TI1440I Công ty TNHH sản xuất thương mại vận tải Thiên
Bình

10, đường số 6, KDC đường 10, xã Thanh
Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 11 53,860,564

435 NJ0008J Trung tâm ngoại ngữ Thiên Minh Số 275D, ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ
Thừa, tỉnh Long An 23 53,369,991

436 TZ0955Z Công ty TNHH SX TM dịch vụ Tân Nghệ Khang 26A Trinh Quang Nghị, phường 4, TP Tân
An, tỉnh Long An 24 53,258,276

437 TL0252L Doanh nghiệp tư nhân KNM.ĐQ ấp 7, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh
Long An 13 52,907,038

438 IC0102I Công ty TNHH Mật Ong Thượng Hạng KCX & CN Linh Trung 3, An Tịnh, Trảng
Bàng, Tây Ninh 35 52,804,260

439 TA0018Z Công ty TNHH Xã hội Tây Ninh Pride 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP3,
Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 6 52,652,206

440 TH0075H Công ty TNHH MTV TM Song Châu Đường số 75, Lô 4, KKT CK Mộc Bài, Thuận
Tây xã Bến Cầu tỉnh Tây Ninh 85 52,615,664

441 TH0197H Công ty TNHH SX - TM - DV Hải Phương CCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 156 52,331,791

442 TG0171G Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải CK Tổ 8, Phước Đức B, Phường Gia Lộc, Tỉnh
Tây Ninh 59 52,240,614

443 TA0361A Công ty TNHH MTV Mai Anh - Kim Anh 168 Nguyễn Chí Thanh, KP6, Phường 3, TP
Tây Ninh 18 52,094,346
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444 TA0317A Công ty TNHH MTV thương mại XNK Sơn Hà Long
An

Võ Duy Tạo, Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn,
TP Tân An, tỉnh Long An 32 51,988,559

445 YN0976Z Công ty TNHH kỹ thuật EZ WIND Việt Nam Số 768, ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 11 51,965,242

446 YN0268Z Công ty TNHH Dazzim 275 QL1A, ấp Voi Lá, TT Bến Lức, huyện
Bến Lức, tỉnh Long An 151 51,870,844

447 TC0049C Công ty TNHH MTV Hoàng Phúc Lộc Số 10, Đường 3 tháng 2, KP Bàu Sậy, thị trấn
Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 32 51,567,409

448 TF0281F Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Tuấn HT Phường Long Hoa, Tây Ninh 35 51,534,078

449 TI0516I Chi nhánh Công ty cổ phần Tam Hải Số 58, QL1A, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện
Bến Lức, tỉnh Long An 44 51,421,880

450 TH0961H Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thăng Long Long An 133 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An 71 51,164,964

451 TA0082Z Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng
PTN

Số 5, đường số 24 Bời Lời, Khu phố Ninh
Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây
Ninh, tỉnh Tây Ninh

25 51,124,186

452 YN0261Z Công ty TNHH MTV Tân Uy Đạt 222 ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An 47 51,089,220

453 TD0068D Công Ty TNHH Gỗ Anh Đô Số 48, ấp Bình Linh, Phường Ninh Thạnh,
Tỉnh Tây Ninh 96 50,688,252

454 TA0353A Công ty TNHH 1 TV XD TM Quốc Thái Long An 10 Võ Ngọc Quận, phường 6, TP Tân An, tỉnh
Long An 114 50,201,870

455 TA0691A Công ty TNHH xây dựng Tân Việt Á L.A 92B Lưu Văn Tế, phường 4, TP Tân An, Long
An 30 50,072,223

456 NL0023L Nhóm, lớp mầm non tư thục Baby 2 ấp Ông Rèn, xã Long Hựu Đông, huyện Cần
Đước, tỉnh Long An 18 50,039,687

457 QA0001A BQL DA ĐTXD ngành Giao thông Tây Ninh 209 Đường 30/4, Phường 2, TP Tây Ninh, Tây
Ninh 6 49,967,831

458 TA0049A Công ty TNHH Châu Thành 166 Quốc Lộ 1, Phường 5, TP Tân An, Long
An 134 48,735,373

459 TF0220F CÔNG TY TNHH MTV GAS LONG HOA Phường Long Hoa, Tây Ninh 11 48,595,464

460 TL0166L Doanh nghiệp tư nhân Đại lý xăng dầu Rạch Kiến Ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh
Long An 14 48,396,266

461 TH0726H Công ty TNHH sản xuất và thương mại Diệu Văn
Thửa đất số 177, tờ bản đồ số 21, ấp Bình Tiền
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long
An

40 48,106,821

462 TH1148H Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Long Phi Hổ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 69 47,957,435

463 CZ0018Z Hộ kinh doanh Đỗ Thanh Tuấn
Khuôn viên siêu thị Coopmart, số 576, đường
CMT8, KP2, Phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh
Tây Ninh

7 47,910,565

464 TH0081H Công ty TNHH MTV Thương Mại Hưng Việt KKT Cửa khẩu MB xã Bến Cầu tỉnh Tây Ninh 96 47,903,405

465 TA0510A Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tài Lộc - Tân An Số 19 D2, Đường số 13, KP Thanh Xuân,
phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An 84 47,313,478

466 TI0142I DNTN Thành Mỹ Hòa Tổ 5, Kp Tịnh Phong, phường An Tịnh, tỉnh
Tây Ninh 31 46,876,108

467 TZ0054Z Doanh Nghiệp Tư Nhân thiết kế quảng cáo Thiên
Huy

Số 145, đường Huỳnh Công giản, KP1,
Phường 4, TP Tây Ninh, Tây Ninh 39 45,599,078

468 TZ0803Z Công ty TNHH Ngọc Duyên 91 Lozi Star 108 đường số 5, phường 6, TP Tân An, tỉnh
Long An 28 45,517,585

469 TA0600A Hộ kinh doanh Gia Khang 55A ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, thành
phố Tân An, Long An 28 45,406,246

470 TC0027C Công ty TNHH xây dựng Phát Vy Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh
Long An 23 45,355,276

471 TA0163A Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Vinh 315 Quốc lộ 1, phường 5, TP Tân An, tỉnh
Long An 130 45,138,882

472 TF0160F Công ty TNHH Xây Dựng Thịnh Phát An Khang Phường Hòa Thành, Tây Ninh 9 45,046,448

473 TA0434A Công ty cổ phần XD - TM Đồng Thuận Phát Đường số 15, Khu đô thị Lợi Bình Nhơn, TP
Tân An, tỉnh Long An 9 44,846,000
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474 TI0181I Công ty TNHH xây lấp điện Phương An 24 khu 1, ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến
lức, tỉnh Long an 190 44,637,775

475 TA0120A Công ty TNHH Hưng Tiến Phát 02-Đặng Ngọc Chinh, KP1, P3, Thành phố
Tây Ninh 64 44,280,915

476 TH0550H Chi nhánh Công ty TNHH Quốc Tế SW
Đường số 3-CCN Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2,
xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long
An

117 44,172,741

477 TZ0516Z Công ty TNHH MTV xây dựng GTLA Số 10, Quốc lộ 1, KP Nhơn Phú, phường Long
An, tỉnh Tây Ninh 16 43,744,560

478 IC0057G Công Ty TNHH XNK-SX Ống Giấy vĩnh Phong
(Người NN)

Thửa đất số 385, Bản đồ số 25, ấp Đá Hàng,
Xã Phước Thạnh, Tỉnh Tây Ninh 6 43,700,616

479 TA0180Z Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Minh Đăng 235, Đường Nguyễn Trãi, khu phố 5, Phường
4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 13 43,591,852

480 TZ0538Z Công ty TNHH Kim Long Tấn Phát Số 659, đường Lộ tránh, phường 4, thành phố
Tân An, tỉnh Long An 8 42,295,223

481 TE0180E Công ty TNHH Eco Green Việt Nam Tổ 1, Khu phố 1, Thị trấn Châu Thành, huyện
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 20 41,949,850

482 TH2498H Công ty TNHH SX TM DV xuất nhập khẩu Phương
Nam Việt VN

Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An 8 41,768,646

483 TI0984I Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Tân Lê
Hoàng Sơn

Số 48B, đường Võ Công Tồn, Khu phố 1, thị
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 6 41,707,879

484 TF0184F Cty TNHH Tư Vấn và đầu tư xây dựng Cường Phát Phường Long Hoa, Tây Ninh 9 41,527,875

485 HZ0017Z Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị tỉnh Tây Ninh QL22B, Long Yên, Long Thành Nam, Hòa
Thành, Tây Ninh 9 41,345,514

486 TI0938I Công ty TNHH MTV DV vận tải Phúc Thanh An ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh
Long An 51 41,246,171

487 YN0930Z Công ty TNHH XIAN FU Bình Hữu 2, ấp 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 8 41,144,323

488 TA0253A Công ty TNHH sản xuất dich vụ thương mại V.F.S 24 Phạm Văn Chiêu, Phường 6, TP Tân An,
tỉnh Long An 166 40,914,690

489 TJ0210J Công ty TNHH lương thực Dương Gia Bảo 106, ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh
Long An 6 40,796,470

490 TG0132G Cty Cổ Phần Window Paint Tổ 14, ấp Cẩm Thắng, Xã Thạnh Đức, Tỉnh
Tây Ninh 75 40,776,329

491 TZ1009Z Công ty TNHH Hùng Hiệp L.A Số 14 đường số 8, khu dân cư phường 6,
phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An 6 40,542,229

492 TI0565I Công ty TNHH Health Bến lức 197A Võ Công Tồn, KP.3, thị trần Bến Lức,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 103 40,308,035

493 TI0443I Cty TNHH Thương mại Phải Thắng Tổ 3, Khu Phố Tịnh Phong, Phường An Tịnh,
Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh 11 40,194,500

494 TH1809H Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thuận Thiên Lô số 15, Đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 25 40,103,296

Cộng 243,447,384,477
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